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Phân biệt s/x, ao/au; Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Hỏi đáp về sự vật, hoạt động. 

Bài 1: Lựa chọn từ ngữ chính xác trong ngoặc để hoàn thành câu: 
a) Bộ phận nhân sự đang tiến hành (sơ / xơ) .............. tuyển ứng viên và lựa 
chọn người có năng lực (xuất / suất) .............. sắc nhất. 

b) Ban quản lý quyết định (siết / xiết) .............. chặt quy trình kiểm soát chất 
lượng để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất. 

Bài 2: Phát hiện lỗi sai chính tả trong các câu dưới đây và viết lại từ đúng vào 
chỗ trống: 

a) Ngôi nhà cổ kính nằm yên bình dưới bóng cây cau vút.   

→ Từ đúng: .............. 

b) Sau khi hoàn thành công việc, anh ấy dùng khăn mềm lao khô bề mặt bàn.  
→ Từ đúng: .............. 

c) Mẹ đi chợ sớm để chọn mua những bó rao tươi ngon nhất.  

 → Từ đúng: .............. 

Bài 3: Cho các từ ngữ sau: máy tính, giảng bài, thước kẻ, tưới cây, bác sĩ, giảng 
đường, chạy bộ, xe đạp, thảo luận, chú công an. 
a) Hãy phân loại các từ trên vào 2 nhóm thích hợp: 

TỪ CHỈ SỰ VẬT TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG 

 

..........................................................................  

..........................................................................

.......................................................................... 

 

..........................................................................  

..........................................................................

.......................................................................... 

b) Chọn 01 từ chỉ sự vật  ở bảng trên để ghép thành 01 câu hoàn chỉnh: 

................................................................................................................................ 



BÀI 4: HỎI – ĐÁP VỀ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG 
Đọc các đoạn văn dưới đây và hoàn thành bảng bên dưới: 

a) Mỗi độ xuân về, cây hồng già đầu ngõ lại thức giấc sau kì nghỉ đông dài, âm 
thầm đâm chồi nảy lộc. Cây hồng dang rộng cành, vươn lên cao để đón lấy 
những tia nắng xuân ấm áp. 

b) Khi làn gió thu mát rượi ùa về, cây hồng chắt chiu dòng nhựa sống nuôi 
dưỡng những quả ngọt. Những quả hồng chín đỏ trút bỏ lớp áo xanh, đung đưa 
trên cành như những chiếc đèn lồng nhỏ. Mấy chú chim sâu ríu rít chuyền cành 
để bắt sâu, bảo vệ cho cây. 

c) Vào ngày thu hoạch, ông nội cẩn thận hái từng quả hồng chín mọng đặt nhẹ 
nhàng vào giỏ. Mấy anh em tôi hăng hái đỡ lấy giỏ hồng, cùng nhau reo hò vui 
sướng vì một mùa quả ngọt trọn vẹn. 

Đoạn Sự vật Hỏi Đáp 

 

a 

cây hồng Cây hồng làm gì? Cây hồng dang rộng cành, 
vươn lên cao để đón lấy 
những tia nắng xuân ấm áp. 

 

 

 

b 

 

cây hồng 

 

................................ 

 

...................................... 

 

mấy chú chim sâu 

 

...................................... 

 

...................................... 

những quả hồng chín 
đỏ 

 

.................................. 

 

..................................... 

 

 

c 

 

ông nội 

 

............................... 

 

...................................... 

 

mấy anh em tôi 

 

................................ 

 

...................................... 


